
Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học

1 3110001063 Phạm Thị Mỹ Ngọc Nữ 07/05/1992 Tỉnh An Giang  10TDD02 7.05 5.83 6.44 Trung bình khá Thi lần 1

2 3110000860 Nguyễn Thị Kim Thắm Nữ 20/11/1987 Tỉnh Tiền Giang  10TDD02 7.46 8.5 7.98 Khá Thi lần 1

3 3110000761 Tô Thị Thoa Nữ 17/11/1990 10TDD02 7.53 8.17 7.85 Khá Thi lần 1

4 3110001568 Lê Thị Thúy Nữ Tỉnh Đồng Tháp  10TDD03 7.62 7.33 7.48 Khá Thi lần 1

5 3110001318 Nguyễn Thị Kim Thùy Nữ 25/06/1986 Tỉnh Bến Tre  10TDD03 8.28 8.83 8.56 Giỏi Thi lần 1

6 3110001434 Lê Thu Thảo Nữ 14/11/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TDD03 6.95 6.5 6.73 Trung bình khá Thi lần 1

7 3110001953 Cao Đức Thắng Nam 01/07/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TDD04 7.06 7 7.03 Khá Thi lần 1
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8 3110006339 Hoàng Thị Nhàn Nữ 19/05/1991 TP. Hồ Chí Minh 10TDD05 6.78 6 6.39 Trung bình khá Thi lần 1

9 3110004099 Phan Thị Đông Nữ 05/12/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 10TDD06 7.39 8 7.7 Khá Thi lần 1

10 3110006397 Phan Thị Thùy Linh Nữ 02/04/1989 Tỉnh Trà Vinh  10TDD06 7.34 8.17 7.76 Khá Thi lần 1

11 3110006740 Lê Thị Thu Thảo Nữ 01/05/1992 Tỉnh Tây Ninh  10TDD06 7.15 7.17 7.16 Khá Thi lần 1

12 3110006713 Hồ Thị Ngọc Tuyền Nữ 04/12/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TDD06 7.21 6.83 7.02 Khá Thi lần 1

13 3110006734 Chu Quang Lương Nam 20/07/1991 Tỉnh Bình Thuận  10TDD06 6.9 7 6.95 Trung bình khá Thi lần 1

14 3110006445 Trịnh Thị Thanh Trúc Nữ 26/03/1992 Tỉnh Bến Tre  10TDD06 7.01 7.33 7.17 Khá Thi lần 1

15 3110007162 Nguyễn Thị Kim Thơ Nữ 12/11/1988 Tỉnh Bến Tre  10TDD07 7.89 7.5 7.7 Khá Thi lần 1

16 3110007783 Trần Thị Tuyền Nữ 01/01/1992 Tỉnh Bạc Liêu 10TDD09 7.27 7.67 7.47 Khá Thi lần 1

17 3110007927 Trịnh Thị Kim Phi Nữ 08/08/1992 Tỉnh Ninh Thuận  10TDD09 7.45 7.5 7.48 Khá Thi lần 1

18 3110007721 Võ Văn Tường Nam 29/11/1991 Tỉnh Bến Tre  10TDD09 7.41 6.83 7.12 Khá Thi lần 1
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